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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /KH-UBND Tịnh Châu, ngày       tháng      năm 2023 

                                                                                                                                                                                                                                

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-TTYTTP ngày 12/01/2023 của Trung tâm Y 

tế thành phố Quảng Ngãi về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023. UBND xã Tịnh Châu xây dựng 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 

2023 với các nội dung cụ thể sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Trong năm 2022, địa bàn xã Tịnh Châu không có ổ dịch bệnh nào xảy ra, 

tổng số trường hợp mắc SXH là 04 ca, tăng 01 ca so với năm 2021. Tổng số 

trường hợp mắc TCM là 01 ca, giảm 02 ca so với cùng cùng kỳ năm 2021. Bệnh 

covis-19 là 384 ca, không có ca bệnh tử vong.  

Ngoài ra, các dịch bệnh truyền nhiễm khác (cúm A, Lỵ, Thương hàn, 

Thủy đậu, Quai bị, Sởi, Rubella…) không xảy ra trên địa bàn xã Tịnh Châu. 

II. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch, khống chế 

kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và 

góp phần phát triển kinh tế, xã hội của xã Tịnh Châu nói riêng và sức khỏe của 

người dân nói chung. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Phát hiện và xử lý kịp thời ca bệnh đầu tiên, giảm số người mắc và tử 

vong do một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người có thể xảy ra trên 

địa bàn, khống chế kịp thời không để bùng phát thành dịch. 

2.2. Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng. 

2.3. Dự phòng, ngăn chặn, cảnh báo sớm và đáp ứng kịp thời các dịch 

bệnh nguy hiểm mới nổi, tái nổi, bệnh lây truyền từ động vật sang người như 

Covid-19, cúm A (H1N1, H5N1, H5N6, H7N9), Zika, Tả, Thương hàn… Giảm 

số ca tử vong đối với các bệnh truyền nhiễm lưu hành như: TCM, SXH, Sởi, 

Rubella, viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu, Dại, Rota vi rút, 

Thủy đậu, Quai bị, bệnh liên cầu lợn ở người và các bệnh thuộc chương trình 

tiêm chủng mở rộng. 
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2.4. Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương nhằm huy động sự 

tham gia tích cực và xác định vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với 

công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính 

quyền và các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội. 

2.5. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền để từng  

bước nâng cao nhận thức tiến dần tới chuyển đổi hành vi của người dân trong 

công tác phòng bệnh, phát hiện dịch bệnh và phối hợp xử lý khi có dịch. 

2.6. Xây dựng mạng lưới giám sát dịch có trình độ, năng lực chuyên môn 

về: giám sát thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin để thu nhận, phân 

tích, giải trình số liệu về bệnh truyền nhiễm. Cảnh báo được dịch và nguy cơ lây 

dịch bệnh. Xây dựng được những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2.7. Phối hợp với TTYT thành phố tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản 

và vận chuyển khi có bệnh truyền nhiễm xảy ra. 

2.8. Luôn luôn sẵn sàng các phương án cụ thể khi có dịch xảy ra. 

2.9. Đảm bảo đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh khi xảy ra. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:  

1. Dịch bệnh Covid-19: 

- Phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp nhiễm Covid-19, khoanh 

vùng, xử lý kịp thời không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử 

vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, 

an toàn xã hội.  

- 100% các trường hợp đi về từ vùng có dịch Covid-19 được khai báo y tế 

và giám sát, theo dõi cách ly tại nhà theo đúng quy định. 

- Trên 90% người dân trong được tiếp nhận các kiến thức về các biện 

pháp phòng, chống Covid-19. 

2. Đối với bệnh sốt xuất huyết: 

 - Hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và không để xảy ra trường hợp tử 

vong do bệnh SXH gây ra.  

- 100% số bệnh nhân mắc bệnh SXH được phát hiện, theo dõi và điều trị 

kịp thời tại cơ sở y tế.  

- 100% các ổ dịch được xử lý môi trường kịp thời. 

- Trên 90% HGĐ được giám sát vecto bọ gậy. 

- Trên 90%  HGĐ trên địa bàn xã được tuyên truyền các kiến thức phòng, 

chống bệnh SXH. 

3. Đối với bệnh tay chân miệng: 
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- Hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp bệnh, khống chế không để 

xảy ra dịch. 

- 100% số bệnh nhân mắc bệnh TCM được phát hiện, theo dõi và điều trị 

kịp thời tại cơ sở y tế.  

- 100% các hộ gia đình, nhóm trẻ, Trường Mầm non được kiểm soát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh TCM, chủ động giám sát phát hiện sớm các bệnh nhân 

mới, khoanh vùng cách ly và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lan rộng. 

- 100% các ổ dịch được xử lý môi trường kịp thời. 

- 100% HGĐ có con dưới 5 tuổi được tuyên truyền hướng dẫn các biện 

pháp phòng, chống bệnh TCM. 

4. Bệnh dại: 

- Phát hiện sớm các trường hợp bị động vật (chó, mèo…) nghi dại cắn để  

theo dõi và tiêm phòng kịp thời, giảm tối đa trường hợp tử vong do bệnh dại. 

- 100% số HGĐ được tuyên truyền kiến thức về phòng, chống bệnh dại. 

5. Viêm não Nhật Bản:  

100% ca viêm não vi rút được điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 

đúng quy định. 

6. Cúm A (H1N1, H5N1, H5N6, H7N9): 

- Tăng cường giám sát, đảm bảo phát hiện sớm 100% ca bệnh, chùm ca 

bệnh nghi cúm A đầu tiên; tổ chức cách ly, bao vây, đập dịch kịp thời, hạn chế 

thấp nhất số trường hợp tử vong do dịch. 

- Theo dõi quản lý 100% trường hợp có tiếp xúc gần với người bệnh, 

người từ vùng dịch trở về, người có yếu tố dịch tể liên quan. 

- 100% ổ dịch cúm gia cầm được giám sát, xử lý. 

7. Bệnh Zika: 

Phát hiện sớm trường hợp nhiễm vi rút Zika, xử lý kịp thời không để dịch 

lây lan, hạn chế thấp nhất biến chứng, tử vong do bệnh gây ra. 

8. Các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng: 

- Giám sát liệt mếm cấp (LMC) đúng qui trình. 

- Giám sát tất cả những ca chết sơ sinh/uốn ván sơ sinh (CSS/UVSS). 

- Điều tra, giám sát 100% ca phát ban nghi Sởi/Rubella, đảm bảo không 

có dịch Sởi xảy ra. 

- Không để xảy ra trường hợp mắc bệnh ho gà, bạch hầu, bại liệt. 

- Giảm tối đa số trường hợp mắc viêm gan B, Thương hàn, viêm não Nhật 

Bản. 
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9. Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: 

100% trường hợp mắc tả, liên cầu lợn, Ebola… được phát hiện sớm và xử 

lý kịp thời không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất biến chứng, tử vong do 

bệnh gây ra. 

IV. NỘI DUNG: 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo: 

- Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người năm 2023; 

kiện toàn, thành lập Đội cơ động giám sát, xử lý dịch bệnh. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn xã. Định kỳ tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm chuẩn 

bị các điều kiện ứng phó khi dịch bệnh bùng phát. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, huy động sự tham gia của các ban ngành, 

hội đoàn thể, toàn hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng vào công tác phòng, 

chống dịch bệnh tại địa phương. 

2. Công tác điều tra, giám sát, quản lý bệnh nhân: 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trực tiếp tại cộng đồng nhằm  

phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để kịp thời xử lý. 

- Tổ chức xác minh, khoanh vùng nguồn lây, người tiếp xúc khi có ca mắc 

bệnh truyền nhiễm; tổ chức cách ly và hướng dẫn các biện pháp vệ sinh môi 

trường để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. 

- Lập sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. 

3. Công tác khám và điều trị: 

- Đảm bảo chế độ thường trực 24/24 tại Trạm Y tế xã. 

- Dự trù đầy đủ thuốc men, hóa chất, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị để 

phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tổ chức cách ly, thu dung phân loại và tổ chức điều trị các bệnh truyền 

nhiễm theo đúng qui định của Bộ Y tế đối với từng loại dịch bệnh.  

- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng, chống lây 

nhiễm; thực hiện thu gom, xử lý chất thải y tế đúng quy trình, quy định của Bộ 

Y tế; không để xảy ra lây nhiễm chéo trong Trạm Y tế và không lây nhiễm cho 

người nhà bệnh nhân. 

4. Công tác vệ sinh môi trường: 

- Tăng cường tổ chức các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống 

dịch bệnh trên dịa bàn xã. 

- Khuyến khích người dân thường xuyên tự vệ sinh nhà cửa, xúc rửa các 

vật dụng chứa nước, thả cá vào chậu cây cảnh… nhằm tiêu diệt bọ gậy. 

5. Công tác tập huấn: 
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Tổ chức các đợt tập huấn về phát hiện sớm bệnh truyền nhiễm và các biện 

pháp phòng, chống lây nhiễm cho Đội cơ động phòng, chống dịch của xã, cho 

nhân viên y tế thôn, cho người giữ trẻ ở các nhóm trẻ tư nhân và cho toàn bộ 

giáo viên tại các trường học trong xã 

6. Công tác TT GDSK: 

Thực hiện công tác TT GDSK phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm bằng 

nhiều hình thức khác nhau, như: phát các bài viết, băng đĩa tuyên truyền trên Đài 

truyền thanh xã; in ấn và treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư, cơ quan, 

trường học trong xã; nhận, in ấn và tổ chức cấp phát tờ rơi đến người dân trong 

xã; lồng ghép trong các cuộc họp của các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền kiến 

thức về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tổ chức các buổi TT GDSK về phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm trực tiếp tại các khu dân cư trong xã.  

7. Công tác thông tin, báo cáo: 

Thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm kịp thời cho BCĐ phòng, chống dịch của địa phương và Khoa KSBT -  

TTYT thành phố theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

V. NỘI DUNG CỤ THỂ: 

1. Thời gian thực hiện: 

Từ nay cho đến hết ngày 31/12/2023. 

2. Địa điểm: 

Trên địa bàn xã Tịnh Châu. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trạm Y tế xã: 

- Đảm bảo chế độ thường trực 24/24 tại Trạm Y tế xã. 

- Dự trù đầy đủ thuốc men, hóa chất, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị để 

phục vụ kịp thời cho công tác khám, điều trị và vệ sinh môi trường. 

- Chủ động giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, trường học để phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, không cho dịch bệnh bùng phát trên 

diện rộng. 

- Lập sổ theo dõi, quản lý ca bệnh. Khi có ca bệnh mới lập tức tổ chức 

điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi ngờ, người tiếp xúc để có hướng xử lý kịp 

thời nhằm tránh không cho bùng phát thành dịch. 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng phương án phòng, chống từng loại 

dịch bệnh cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra. 

Tham mưu tổ chức các đợt của chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, 

chống dịch bệnh. 
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- Phối hợp với Đài truyền thanh xã phát thông tin, bài viết, băng đĩa tuyên 

truyền phòng, chống các loại dịch bệnh trên loa phát thanh; phối hợp với Văn 

hóa – Xã hội in ấn băng rôn, khẩu hiệu; nhận, in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân trong xã. 

- Phối hợp với các các ban ngành, đoàn thể trong xã lồng ghép tuyên 

truyền kiến thức về PC bệnh truyền nhiễm trong các cuộc họp các khu dân cư; tổ 

chức các buổi TT GDSK về PC bệnh truyền nhiễm trực tiếp tại cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm kịp thời cho BCĐ phòng, chống dịch của địa phương và Khoa KSBT -  

TTYT thành phố theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

2. Đài truyền thanh xã:  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh 

về tình hình dịch bệnh tại địa phương. Phát trên hệ thống loa phát thanh các 

thông tin, bài viết, băng đĩa về kiến thức phòng, chống các loại dịch bệnh do 

Trạm Y tế xã cung cấp. 

- Thời lượng phát 02 lần/tuần; thời lượng phát nhiều hơn trong trường hợp 

có dịch bệnh xảy ra. 

3. Văn hóa – Xã hội xã: 

In ấn và treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư, trục đường chính 

trong xã. Nội dung câu khẩu hiệu do Trạm Y tế xã cung cấp theo từng chủ đề. 

4. Đoàn Thanh niên xã: 

- Chỉ đạo đoàn viên tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường do UBND 

xã phát động. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng, chống 

dịch bệnh cho đoàn viên và cho người dân trong xã. 

5. Các trường học:  

- Theo dõi học sinh trong trường hằng ngày, thông báo cho Trạm Y tế 

ngay khi có học sinh nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời khám, chẩn đoán, điều trị, 

cách ly nhằm hạn chế lây lan.  

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn các 

biện pháp PC các loại dịch bệnh cho y tế học đường, giáo viên và học sinh. 

6. Tài chính xã: 

Tham mưu cho UBND xã bố trí ngân sách đảm bảo cho kế hoạch này. 

Đồng thời hướng dẫn thanh quyết toán đúng Luật ngân sách quy định. 

7. Mặt trận, các ban ngành, hội đoàn thể, trưởng các thôn 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được phân công, 

kịp thời tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, vận động người dân tham gia các 

chiến dịch vệ sinh môi do UBND xã phát động.  
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- Nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND xã trong các hoạt động 

công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã tuyên truyền kiến thức phòng, chống dịch 

bệnh đến người lao động tại đơn vị mình quản lí. 

VII. KINH PHÍ: 

1. In ấn băng rôn, khẩu hiệu: 400.000đ/tấm x 10 tấm = 4.000.000đ. 

2. Phô tô, in ấn tờ rơi: 

- Dịch bệnh Covid-19: 500đ/tờ x 2.000 tờ = 1.000.000đ. 

- Bệnh SXH: 500đ/tờ x 2.000 tờ = 1.000.000đ. 

- Bệnh TCM: 500đ/tờ x 1.000 tờ = 500.000đ. 

- Cúm A: 500đ/tờ x 2.000 tờ = 1.000.000đ. 

- Các loại dịch bệnh khác: 500đ/tờ x 3.000 tờ = 1.500.000đ. 

3. Công tác điều tra, giám sát, phát hiện dịch bệnh trực tiếp tại cộng đồng 

(cộng tác viên): 50.000đ/người/ngày x 03 người x 03 ngày/tháng x 09 tháng = 

4.050.000đ. 

4. Chiến dịch VSMT (nước uống, xăng xe): 50.000đ/người/đợt x 30 

người/đợt x 12 đợt = 18.000.000đ. 

5. Tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng: 100.000đ/người/buổi x 12 buổi = 

1.200.000đ 

Tổng cộng: 32.250.000đ (Ba mươi hai triệu hai trăm năm mươi 

nghìn). 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên 

địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023. Đề nghị các ban, ngành liên quan nghiêm túc 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- TTYT TP; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- CT, PCT xã UBND xã; 

- Trưởng Trạm Y tế xã;  

- MT, các hội, đoàn thể;  

- Lưu VP; 

 KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Quang Luận 
 


		2023-03-29T10:17:44+0700


		2023-03-29T11:57:17+0700


		2023-03-29T11:57:17+0700


		2023-03-29T11:57:17+0700


		2023-03-29T11:57:17+0700




